
Tên tổ chức tín dụng: 

BÁO CÁO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH NĂM .... 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 49/2004/TT-BTC ngày 3/6/2004 của Bộ Tài chính) 

I. THÔNG TIN CHUNG: 

1. Loại hình sở hữu (Nếu là Ngân hàng Thương mại cổ phần nêu rõ tỷ lệ góp vốn của Nhà nước): 

2. Thành phần Hội đồng quản trị (Tên, chức danh từng người): 

3. Thành phần Ban giám đốc (Tên, chức danh từng người): 

4. Trụ sở chính...; số chi nhánh...; số công ty con... 

II. TÌNH HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH: 

Chỉ tiêu Năm 
trước 

Năm 
nay 

Tỷ lệ 
% 

Xếp 
loại 

Ghi 
chú 

1. Chỉ tiêu hoạt động chung 
- Chỉ tiêu số 1: Tốc độ tăng huy động vốn, trong 
đó:​
+ Số dư vốn huy động bình quân (Tr. đ) 

........ ........ ........     

- Chỉ tiêu số 2: Tốc độ tăng đầu tư vốn, trong đó:​
+ Dư nợ cho vay bình quân (Tr. đ)​
+ Dư nợ đầu tư giấy tờ có giá bình quân (Tr. đ) 

........​

........ 
........​
........ 

........     

- Chỉ tiêu số 3: Tỷ lệ khả năng sinh lời​
+ Tài sản có sinh lời bình quân (Tr. đ)​
+ Tổng tài sản có nội bảng bình quân (Tr. đ) 

........​

........ 
........​
........ 

........     

- Chỉ tiêu số 4: Chấp hành, thực hiện chính sách, 
chế độ 

          

2. Chỉ tiêu an toàn sử dụng vốn 
- Chỉ tiêu số 5: Tỷ lệ nợ quá hạn​
+ Dư nợ quá hạn (Tr. đ)​
+ Tổng dư nợ cho vay (Tr.đ) 

........​

........ 
........​
........ 

........     

3. Chỉ tiêu về lợi nhuận 
- Chỉ tiêu số 6: Lợi nhuận thực hiện và tỷ suất lợi 
nhuận trên vốn​
+ Lợi nhuận thực hiện (Tr.đ)​
+ Nguồn vốn Nhà nước bình quân (Tr. đ)​
+ Tỷ suất lợi nhuận​
+ Lãi/lỗ 

........​

........​

........ 

........​

........​

........ 

........     

  

III. THUYẾT MINH: 



Ý kiến của Hội đồng quản trị ​
Chủ tịch Hội đồng quản trị​

(Ký tên, đóng dấu) 

Ngày.... tháng..... năm​
Tổng giám đốc​

(Ký tên, đóng dấu) 
 


